
Thời gian thực hiện: Từ tuần 02 (ngày 15/9/2025)

Thứ Buổi Tiết 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C 4D 5A 5B 5C 5D
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HĐTN

(SHDC)
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2 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt

3 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán

4 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

1 x x x x Anh Â.Nhạc TNXH GDTC Anh M.Thuật x x x x x X Anh GDTC Tin

2 x x x x x Â.Nhạc TNXH Anh M.Thuật GDTC Anh x x x x x X Tin Anh GDTC

3 x x x x x TNXH Anh Â.Nhạc Anh M.Thuật GDTC x x x x x X GDTC Tin Anh

4 x x x x x x x x

1 TNXH T. Việt 
ATGT-ĐSTV

(Tín)
T. Việt 

ATGT-ĐSTV

(Ly)
Toán (t) HĐTN HĐTN T.Việt T.Việt T.Việt Đạo đức GDTC Anh Tin M.Thuật Toán Toán Toán Toán

2 Toán T. Việt TNXH T. Việt GDTC Toán (t) Toán (t) Toán (t) Anh Toán Toán
ATGT-ĐSTV

(Ly)
Anh GDTC M.Thuật Tin T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt

3 T. Việt TNXH T. Việt HĐTN Â.Nhạc HĐTN Toán (t) Toán (t) Toán Anh
ATGT-ĐSTV

(An)
Toán Tin M.Thuật GDTC Anh T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt

4 T.Việt HĐTN T. Việt TNXH x x x x TNXH TNXH Đạo đức T.Việt M.Thuật Tin Anh GDTC LS-ĐL LS-ĐL LS-ĐL LS-ĐL

1 Anh M.Thuật GDTC T. Việt (t) T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt (t) Anh Â.Nhạc Tin T.Việt T.Việt Toán Toán Đạo đức x x x

2 M.Thuật GDTC Anh T. Việt (t) T.Việt T.Việt GDTC T.Việt T.Việt (t) Tin Anh Â.Nhạc T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Khoa x x x

3 GDTC Anh M.Thuật Toán (t) Toán Toán T.Việt GDTC Toán (t) Â.Nhạc Tin Anh Toán Toán T.Việt T.Việt Toán (t) x x x

4 x x x x Anh GDTC Toán Toán

1 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt HĐTN TNXH
ATGT-ĐSTV

(Trang)
M.Thuật T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Â.Nhạc Đ.đức

ATGT-ĐSTV

HĐ Đội
Anh T.Việt Toán Anh Toán

2 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt Toán (t) M.Thuật TNXH
ATGT-ĐSTV

(Trang)
T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Anh LS-ĐL Â.Nhạc

ATGT-ĐSTV

HĐ Đội
T.Việt Anh T.Việt T.Việt

3 Toán Toán Toán Toán Toán (t)
ATGT-ĐSTV

(Trang)
M.Thuật TNXH Toán Toán Toán Toán

ATGT-ĐSTV

HĐ Đội
T.Việt (t) Anh Â.Nhạc Anh T.Việt T.Việt T.Việt

4 HĐTN
ATGT-ĐSTV

(Hiền)
HĐTN Anh x x x x HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN x x x x Toán T.Việt Toán Anh

5 x x x x x x x x x x x x x x x x

1 TNXH GDTC Â.Nhạc T. Việt  T.Việt T.Việt T.Việt Toán x x x T.Việt (t) T.Việt Toán Toán Khoa
ATGT-ĐSTV

HĐ Đội
Anh M.Thuật Đạo đức

2 Â.Nhạc TNXH GDTC T. Việt  T.Việt T.Việt T.Việt GDTC x x x T.Việt (t) T.Việt T.Việt Khoa T.Việt M.Thuật
ATGT-ĐSTV

HĐ Đội
Anh Khoa

3 GDTC Â.Nhạc TNXH T.Việt(t) Toán Toán GDTC T.Việt x x x Toán (t) Khoa T.Việt T.Việt T.Việt Anh M.Thuật
ATGT-ĐSTV

HĐ Đội
Toán (t)

4 x x x x TNXH GDTC Toán T.Việt x x x x Toán Khoa T.Việt Toán x x x x

5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1 T. Việt Đạo đức T. Việt GDTC Anh x x x T.Việt
ATGT-ĐSTV

(Hiền)
Toán TNXH Anh C.Nghệ GDTC Đ.đức Toán Toán Toán Toán

2 T. Việt T. Việt Đạo đức M.thuật GDTC x x x Toán Toán Anh T.Việt GDTC Anh C.Nghệ LS-ĐL T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt

3 Đạo đức T. Việt T. Việt Anh M.thuật x x x TNXH T.Việt T.Việt Toán C.Nghệ GDTC Anh T.Việt (t) Khoa Khoa Khoa LS-ĐL

4
ATGT-ĐSTV

(Tín)
Toán Toán Đạo đức x x x x

ATGT-ĐSTV

(An)
TNXH TNXH Anh x x x x x x x

1 T.Việt (t) T.Việt (t) T.Việt (t) T. Việt  T.Việt Toán T.Việt Đạo đức Anh GDTC T.Việt (t) C.Nghệ Toán Toán Toán Anh C.Nghệ GDTC Â.Nhạc Anh

2 T.Việt (t) T.Việt (t) T.Việt (t) T. Việt  T.Việt Đạo đức T.Việt T.Việt GDTC C.Nghệ T.Việt (t) Anh T.Việt T.Việt Anh T.Việt Â.Nhạc Anh C.Nghệ GDTC

3 Toán (t) Toán (t) Toán (t) Toán Đạo đức T.Việt Toán T.Việt C.Nghệ Anh Toán (t) GDTC Anh LS-ĐL T.Việt Toán GDTC C.Nghệ Anh Â.Nhạc

4 Toán T.Việt Đạo đức Toán x x x x LS-ĐL Anh LS-ĐL Khoa Anh Â.Nhạc GDTC C.Nghệ

1 Anh T. Việt T. Việt T. Việt Toán T. Việt Anh Toán T.Việt Đạo đức T.Việt T.Việt Toán Khoa Toán Toán Toán LS-ĐL Toán Toán

2 T. Việt T. Việt Anh T. Việt TNXH T. Việt Toán Anh Toán T.Việt Toán Toán T.Việt Toán T.Việt LS-ĐL LS-ĐL Toán T.Việt T.Việt

3 T. Việt Anh T. Việt TNXH T. Việt Anh T. Việt T. Việt Đạo đức Toán TNXH TNXH Khoa T.Việt Khoa T.Việt T.Việt T.Việt LS-ĐL Khoa
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HĐTN

(SHL)
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1 T. Việt T. Việt T. Việt Â.Nhạc T. Việt (t) T. Việt (t) T. Việt (t) T. Việt (t) Anh T.Việt (t)
C.Nghệ (Lệ)

GDTC Đ.đức Anh Đ.đức Tin GDTC Đạo đức Đạo đức M.Thuật

2 T. Việt T. Việt T. Việt 
ATGT-ĐSTV

(Hương)
T.Việt (t) T.Việt (t) T.Việt (t) T.Việt (t)

Tin
T.Việt (t) Anh M.Thuật LS-ĐL Â.Nhạc LS-ĐL GDTC Anh Khoa Khoa

ATGT-ĐSTV

HĐ Đội

3 T.Việt (t) T.Việt (t) T.Việt (t) GDTC
HĐTN

(SHL)

HĐTN

(SHL)

HĐTN

(SHL)

HĐTN

(SHL)
Â.Nhạc Toán (t) GDTC Anh T.Việt (t)

ATGT-ĐSTV

HĐ Đội
T.Việt (t) Anh Tin Toán (t)

Toán (t)
Anh
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